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BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2324/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024;
Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
1. Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với thủ tục hành chính cấp trung ương: 276 thủ tục  (chi tiết tại Phụ lục I).
2. Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh: 56 thủ tục  (chi tiết tại Phụ lục II).
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm CNTT (để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
TT
Mã TTHC
Tên TTHC
Quyết định công bố TTHC
Thành phần hồ sơ phải số hóa
I
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (22 TTHC)
1
2.000183
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2) Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2
1.000182
Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2) Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ.
3
1.007280
Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ.
4
1.007276
Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
5
1.007281
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ.
6
1.007293
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.
7
2.001203
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
8
1.002882
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
9
2.000852
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ;
2) Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.
10
1.001936
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
11
1.001935
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
12
1.001933
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ;
2) Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.
13
1.002834
Thủ tục xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018
1) Văn bản đề nghị xác nhận.
14
1.002725
Thủ tục cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác
Quyết định số 1337 /QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019
1) Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (theo Mẫu số 01 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg), theo đó giải trình về sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng và sự cần thiết của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu trong dây chuyền công nghệ;
2) Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Nội dung chứng thư giám định được thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
15
2.001158
Thủ tục chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Quyết định số 1337 /QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019
I. Trường hợp chỉ định lần đầu, hồ sơ gồm:
1) Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (theo Mẫu số 04 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
II. Trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định, hồ sơ gồm:
1) Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định (theo Mẫu số 09 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
III. Trường hợp cấp lại đối với tổ chức giám định có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định, hồ sơ gồm:
1) Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định (theo Mẫu số 10 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).
16
2.002543
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
17
2.002545
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
18
2.002547
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
19
1.011810
Thủ tục công bố công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo mẫu BM IV.1 tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN.
20
1.012349
Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên
Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2024
1) Văn bản đề nghị xác định công nghệ;
2) Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư còn hiệu lực.
21
1012351
Thủ tục chỉ định, chỉ định lại tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư
Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2024
1) Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
22
1.012352
Thủ tục chỉ định bổ sung phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư
Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2024
1) Đơn đăng ký chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
II
Vụ Tổ chức cán bộ (11 TTHC)
23
2.000222
Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2015
1) Phiếu đăng ký thực hiện dự án.
24
1.000472
Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2015
1) Phiếu đăng ký thực hiện dự án.
25
1.000041
Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2015
1) Phiếu đăng ký thực hiện dự án.
26
1.000018
Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2015
1) Phiếu đăng ký thực hiện dự án.
27
1.002828
Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Quyết định số 2114/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2015
1) Phiếu đăng ký thực hiện dự án.
28
1.000845
Thủ tục xét công nhận nhà khoa học đầu ngành
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành.
29
1.008374
Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Phiếu đăng ký xét tiếp nhận vào viên chức.
30
1.008375
Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.
1
2.002612
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ
Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2024
KHÔNG CÓ
32
2.002613
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2024
KHÔNG CÓ
33
3.000260
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam
Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2024
KHÔNG CÓ
III
Vụ Hợp tác quốc tế (01 TTHC)
34
1.008196
Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019
1) Bản chính Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 03 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN);
2) Bản chính Cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 04 Thông tư 10/2019/TT- BKHCN).
IV
Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật (07 TTHC)
35
1.000750
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì.
36
1.000743
Thủ tục đề nghị công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu.
37
1.000642
Thủ tục đăng ký xét duyệt hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) 01 Đơn đăng ký của tổ chức chủ trì Dự án đầu tư sản phẩm quốc gia.
38
1.000634
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Bản chính Thuyết minh về Dự án đầu tư SPQG và bản chính các Thuyết minh nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG đã được hoàn thiện sau khi xét duyệt;
2) Bản giải trình của Tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG về các nội dung đã chỉnh sửa kèm theo thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết;
3) Bản chính phương án huy động các nguồn tài chính;
4) Bản chính biên bản họp hội đồng xét duyệt.
39
1.000626
Thủ tục điều chỉnh nội dung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Công văn đề nghị điều chỉnh của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
40
1.000617
Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì.
41
1.000605
Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Quyết định số 359/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2016
1) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư sản phẩm quốc gia của Tổ chức chủ trì.
V
Vụ Công nghệ cao (01 TTHC)
42
1.012012
Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 2521/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2023
KHÔNG CÓ
VI
Văn phòng Bộ (03 TTHC)
43
1.000579
Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
Quyết định số 1694/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2015
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (PL1-PĐXNV) của Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN.
44
1.000566
Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
Quyết định số 1694/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2015
2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (PL3-ĐƠNDK).
45
1.000556
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
Quyết định số 1694/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2015
1) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì theo mẫu (PL5-CVĐNNT);
2) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL5-TĐG).
VII
Học Viện KHCN&ĐMST (03 TTHC)
46
1.010140
Thủ tục tuyển chọn bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395
Quyết định số 208/QĐ-BKHCN ngày 03/02/2021
KHÔNG CÓ
47
1.010138
Thủ tục tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia theo Đề án 2395
Quyết định số 208/QĐ-BKHCN ngày 03/02/2021
KHÔNG CÓ
48
1.010139
Thủ tục tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu theo Đề án 2395
Quyết định số 208/QĐ-BKHCN ngày 03/02/2021
KHÔNG CÓ
VIII
Quỹ Phát triển KH&CN (21 TTHC)
49
1.008373
Thủ tục xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng.
50
1.004732
Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký thực hiện.
51
1.004741
Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký thực hiện.
52
1.004761
Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 2012/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2023
1) Đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu theo Mẫu TQB01 quy định tại Phụ lục Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN.
53
1.005370
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản.
54
1.004792
Thủ tục đăng ký tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
55
1.004797
Thủ tục đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ của người đăng ký thực hiện nghiên cứu Sau tiến sĩ.
56
1.005349
Thủ tục đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
57
1.005350
Thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
58
1.005351
Thủ tục đăng ký công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
59
1.005352
Thủ tục đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
60
1.005353
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
61
1.005296
Thủ tục đăng ký tài trợ của nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị hỗ trợ.
62
1.001530
Thủ tục vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Đơn đề nghị vay vốn.
63
1.001519
Thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của khoản vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Đơn đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vay.
64
1.001240
Thủ tục gia hạn nợ vay của khoản vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Đơn đề nghị gia hạn nợ vay.
65
1.001235
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Đơn đăng ký thực hiện đề tài.
66
1.001225
Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì đề tài.
67
1.001222
Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Công văn đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì.
68
1.001034
Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Quyết định số 2796/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2016
1) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
69
1.010934
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Quyết định số 908/QĐ-BKHCN ngày 03/6/2022
1) Công văn đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hỗ trợ kinh phí đã nộp vào Quỹ.
IX
Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN (17 TTHC)
70
1.008059
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Quyết định số 1298/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao theo Biểu B1a- TCCSUT tại Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;
2) Danh sách chuyên gia tư vấn theo Biểu B3b-DSCG tại Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
71
1.004490
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo Biểu B1-DNCNC tại Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.
72
1.004497
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo Biểu B1-DNTLM tại Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.
73
1.004504
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (dành cho tổ chức) theo Biểu B1- TCHDUD tại Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới;
2) Xác nhận thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao theo Biểu B3-XNDAUD tại Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới.
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1.004510
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (mẫu đơn dành cho cá nhân) theo Biểu B1-CNHĐUD tại Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;
2) Xác nhận thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao theo Biểu B3-XNDAUD tại Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới.
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1.004525
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo Biểu B1-TCĐNĐA tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;
2) Bản xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của Sở Khoa học và Công nghệ theo mẫu tại Biểu B3-XNĐTĐA tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
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1.004531
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân.
Quyết định số 4087/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo Biểu B1-CNĐNĐA tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;
2) Bản xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của Sở Khoa học và Công nghệ theo mẫu tại Biểu B3-XNĐTĐA tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
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1.002170
Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
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1.002145
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
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1.002120
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ.
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1.002083
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
81
1.002052
Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ký.
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1.001989
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của văn phòng đại diện, chi nhánh ký.
83
1.001910
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của văn phòng đại diện, chi nhánh ký.
84
1.001864
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép do đại diện có thẩm quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ký
85
1.001849
Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Đơn đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.
86
1.001836
Đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.
X
Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia (10 TTHC)
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1.001564
Thủ tục đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
Quyết định số 1086/QĐ-BKHCN ngày 10/5/2016
1) Công văn kèm theo đề xuất đặt hàng dự án.
88
1.001558
Thủ tục xét giao trực tiếp dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi
Quyết định số 1086/QĐ-BKHCN ngày 10/5/2016
1) Công văn kèm theo đề xuất đặt hàng dự án.
89
1.001548
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi do Trung ương quản lý
Quyết định số 1086/QĐ-BKHCN ngày 10/5/2016
1) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu chính thức ở Trung ương của Tổ chức chủ trì.
90
1.002915
Thủ tục tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2018
KHÔNG CÓ
91
1.002905
Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2018
1) Công văn đề nghị của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
92
1.002909
Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2018
1) Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì.
93
1.002045
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2018
1) Văn bản đề nghị đánh giá, nghiệm thu.
94
1.008197
Thủ tục điều chỉnh hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019
1) Công văn đề nghị của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
95
1.008198
Thủ tục chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019
1) Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì.
96
1.008199
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019
1) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì.
XI
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (10 TTHC)
97
2.000119
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
98
1.002916
Thủ tục xác định danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ.
99
1.001080
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2) Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ (nếu có).
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1.001929
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019
1) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
101
1.003636
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019
1) Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
102
1.003012
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018
1) Văn bản đề nghị xác nhận.
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1.011808
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo mẫu BM II.1.
104
1.011809
Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến theo mẫu BM III.1.
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1.011811
Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực theo mẫu BM II.1.
106
1.011805
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tổ chức, cá nhân theo mẫu BM I.1
2) Bản cam kết về quyền sở hữu hợp pháp đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (Đối với trường hợp không có tài liệu chứng minh) theo mẫu BM I.2.
XII
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (04 TTHC)
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1.011806
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp Trung ương, cấp bộ tài trợ
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước.
108
1.011807
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành.
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước.
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1.011817
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ được mua bằng ngân sách nhà nước.
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1.011813
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước.
XIII
Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (04 TTHC)
111
1.001128
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức cá nhân.
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1.001155
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức cá nhân.
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1.002948
Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
114
1.002975
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ
Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018
1) Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ;
2) Văn bản đề nghị xác nhận.
XIV
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (41 TTHC)
115
1.009827
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng nguồn phóng xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
3) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở;
4) Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị PET/CT, SPECT/CT đối với trường hợp nguồn phóng xạ hở kèm theo thiết bị;
5) Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định tên đồng vị và hoạt độ của nguồn phóng xạ;
6) Bản sao văn bằng hoặc chứng nhận đào tạo về vật lý y khoa đối với nhân viên vật lý y khoa của cơ sở y học hạt nhân  [1].
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1.009828
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sản xuất, chế biến chất phóng xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo).
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu kèm theo).
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1.009829
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.
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1.009830
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
3) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng;
4) Phiếu khai báo chất thải phóng xạ.
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1.009833
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
3) Phiếu khai thiết bị bức xạ;
4) Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị bức xạ như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị.
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1.009834
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận hành thiết bị chiếu xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
3) Bản sao văn bằng hoặc chứng nhận đào tạo về vật lý y khoa đối với nhân viên vật lý y khoa của cơ sở xạ trị;
4) Phiếu khai thiết bị chiếu xạ;
5) Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị chiếu xạ như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị chiếu xạ;
6) Bản sao giấy chứng nhận kiểm định đối với các thiết bị chiếu xạ sử dụng trong y tế;
7) Bản sao văn bằng hoặc chứng nhận đào tạo về vật lý y khoa đối với nhân viên vật lý y khoa của cơ sở y học hạt nhân  [2].
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1.009835
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xây dựng cơ sở bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Báo cáo phân tích an toàn.
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1.009836
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
3) Báo cáo phân tích an toàn.
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1.009837
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (ASEAN)
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
3) Bản sao tài liệu chứng minh xuất xứ của nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
4) Bản sao hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận về việc chuyển giao, tiếp nhận nguồn phóng xạ giữa tổ chức, cá nhân xuất khẩu phía Việt Nam với tổ chức, cá nhân tiếp nhận nguồn ở nước ngoài;
5) Trường hợp xuất khẩu nguồn phóng xạ thuộc Nhóm 1, Nhóm 2 theo QCVN 06:2010/BKHCN, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn: Bản sao văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cấp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
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1.009838
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân (ASEAN)
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.
3) Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
4) Bản sao hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận chuyển giao, tiếp nhận nguồn phóng xạ giữa tổ chức, cá nhân nhập khẩu phía Việt Nam với tổ chức, cá nhân xuất khẩu nước ngoài;
5) Bản sao hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa tổ chức, cá nhân ủy thác và tổ chức, cá nhân nhận ủy thác trong trường hợp nhập khẩu ủy thác.
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1.009839
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên áp tải hàng;
3) Phiếu khai nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
4) Hợp đồng vận chuyển nếu tổ chức, cá nhân gửi hàng không phải là tổ chức, cá nhân vận chuyển.
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1.009840
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên áp tải hàng;
3) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân;
4) Hợp đồng vận chuyển nếu tổ chức, cá nhân gửi hàng không phải là tổ chức, cá nhân vận chuyển.
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1.009841
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020
1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;
2) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị (đối với việc sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ trong y tế);
3) Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất).
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1.009842
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2020
1) Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép;
2) Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
3) Các văn bản chứng minh các thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong giấy phép đã cấp khác với thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên thực tế và cần hiệu đính;
4) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do chuyển nhượng; bản sao giấy phép xuất khẩu kèm tờ khai hải quan đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ do xuất khẩu; văn bản thông báo của cơ sở về việc chấm dứt sử dụng hoặc chấm dứt vận hành; văn bản xác nhận nguồn phóng xạ bị mất đối với trường hợp mất nguồn;
5) Các văn bản chứng minh các thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong giấy phép đã cấp khác với thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên thực tế và cần hiệu đính.
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1.009843
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2020
1) Đơn đề nghị bổ sung giấy phép;
2) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ mới đối với trường hợp bổ sung nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; kèm theo bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp các thông tin như trong phiếu khai báo.
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1.009844
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2020
1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép.
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1.009804
Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2020
1) Công văn xác nhận khai báo;
2) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.
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1.009846
Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ;
2) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
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1.009847
Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020
1) Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố.
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1.009849
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động.
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009850
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tẩy xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009851
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đánh giá hoạt độ phóng xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009852
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
138
1.009853
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đo liều chiếu xạ cá nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009854
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm định thiết bị bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009855
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật
đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009856
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Thử nghiệm thiết bị bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009857
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động;
2) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ;
3) Phiếu khai báo trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ tương ứng;
4) Tài liệu khác chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tương ứng với loại hình dịch vụ theo quy định.
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1.009869
Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020
1) Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động;
2) Khai báo bổ sung, cập nhật nếu có các nội dung thay đổi về nhân viên thực hiện dịch vụ; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ tương ứng với loại hình dịch vụ của các nhân viên thực hiện dịch vụ.
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1.009870
Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020
1) Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động;
2) Các giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận thông tin sửa đổi.
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1.009871
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
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1.009859
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm xạ; tẩy xạ; đánh giá hoạt độ phóng xạ; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định thiết bị bức xạ; hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; thử nghiệm thiết bị bức xạ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;
2) Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;
3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
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1.009860
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ;
2) Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. Đối với cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phải có giấy xác nhận kinh nghiệm giảng dạy, trợ giảng của các tổ chức đào tạo;
3) Bản sao các văn bản, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
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1.009868
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020
1) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề.
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1.008064
Thủ tục công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn
Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn (bản chính);
2) Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn (ký hiệu, số hiệu và tên gọi) đề nghị công nhận áp dụng (có dấu giáp lai của chủ đầu tư).
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1.008065
Thủ tục thẩm định Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị thẩm định báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư.
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1.008066
Thủ tục thẩm định Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân
Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị thẩm định báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư.
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1.008067
Thủ tục công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân
Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đề nghị công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân;
2) Các tài liệu liên quan chứng minh cơ sở đã đáp ứng các điều kiện để được công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân.
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1.008070
Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá an toàn trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2017
1) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ.
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1.009858
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
2) Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.
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1.009848
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.
2) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm.
XV
Cục Sở hữu trí tuệ (54 TTHC)
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1.012132
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
3) Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…);
4) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có:
- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
- Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
5) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
6) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;
7) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
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1.012135
Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Đơn khiếu nại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
2) Chứng cứ (bằng chứng hoặc vật chứng) dùng để chứng minh, làm rõ lập luận khiếu nại. Chứng cứ có thể được nộp bổ sung trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn khiếu nại;
3) Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
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1.012134
Thủ tục phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Văn bản thể hiện ý kiến phản đối;
2) Tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh ý kiến phản đối;
3) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
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1.012133
Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (05 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm );
3) Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
4) Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
5) Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó (nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài);
6) Tài liệu thuyết minh về điều kiện sử dụng và cách thức trình bày chỉ dẫn địa lý để bảo đảm khả năng phân biệt giữa các chỉ dẫn địa lý (nếu là chỉ dẫn địa lý đồng âm);
7) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
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1.012131
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (04 bộ);
3) Bản mô tả (01 bản);
4) Văn bản ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
5) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
6) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
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1.012128
Thủ tục đăng ký sáng chế
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế (01 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
3) Bản tóm tắt sáng chế (01 bản);
4) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
5) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT);
6) Tài liệu thuyết minh về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen trong đơn đăng ký sáng chế, đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen;
7) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
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1.012130
Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);
3) Bản mô tả mạch tích hợp;
4) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).
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1.012129
Thủ tục xử lý đơn PCT vào giai đoạn quốc gia
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai đăng ký sáng chế làm theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34.2(b) của Hiệp ước PCT);
3) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
4) Bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu đã nộp cho Văn phòng quốc tế và các tài liệu cần thiết theo Quy tắc 17.1(a) của Quy chế thi hành Hiệp ước PCT trong trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
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1.012127
Thủ tục yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của nước ngoài
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023
1) Tờ khai yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định của nước ngoài theo Mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư số 23/2023/TT- BKHCN;
2) Bản dịch kết quả thẩm định (nếu cần);
3) Các điểm yêu cầu bảo hộ được cơ quan sáng chế nước ngoài đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ và bản dịch (nếu cần);
4) Bản mô tả sửa đổi, bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản mô tả ban đầu đã nộp (nếu có sửa đổi).
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1.011.936
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;
2) Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.
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1.011935
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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1.011933
Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn yêu cầu thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;
2) Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
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1.011931
Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 ảnh 3x4 (cm).
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1.011928
Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ- CP;
2) Tài liệu chứng minh tổ chức không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
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1.011926
Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ- CP.
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1.011925
Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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1.011924
Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn yêu cầu thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
2) Tài liệu chứng minh căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
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1.011923
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 ảnh 3x4;
3) Chứng chỉ cũ (trong trường hợp Chứng chỉ bị hỏng, rách,…);
4) Tài liệu chứng minh đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 và 2a Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ.
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1.011934
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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1.011932
Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ- CP;
2) 02 ảnh 3x4.
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1.011930
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ- CP;
2) 02 ảnh 3x4 (cm).
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1.011929
Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 09 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Tài liệu chứng minh người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ (quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc các tài liệu khác).
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1.011927
Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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1.011921
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ- CP;
2) 02 ảnh 3x4 (cm).
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1.011918
Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 09 tại Phụ lục 2 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;
3) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
181
1.011915
Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IV Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp đăng ký sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực của hợp đồng);
3) Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng;
4) Thỏa thuận, tài liệu ghi nhận về những điều khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng, kể cả việc gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn;
5) Văn bản uỷ quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
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1.011914
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục IV Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; nếu hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;
3) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
4) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
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1.011911
Thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Bản gốc Văn bằng bảo hộ trong trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy;
3) Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) đối với trường hợp nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
4) Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác);
5) Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi khác;
6) 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ đã sửa đổi (đối với kiểu dáng công nghiệp); 02 bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi (đối với chỉ dẫn địa lý); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận); 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu);
7) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
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1.011910
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Chứng cứ (nếu có);
3) Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
4) Bản giải trình lý do yêu cầu.
185
1.011909
Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ;
2) Chứng cứ (nếu có);
3) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
4) Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng bảo hộ, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan.
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1.011908
Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Văn bản uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
3) Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ).
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1.011907
Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Văn bản ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
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1.011905
Thủ tục tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu theo Mẫu số 01, 07, 08 Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách;
3) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011902
Thủ tục chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị mất hiệu lực theo Điều 9 của Nghị định thư Madrid theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ- CP;
2) Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
3) Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
4) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
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1.011900
Thủ tục xử lý đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 Tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
3) 02 mẫu nhãn hiệu đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở);
4) 02 tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ);
5) Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
6) Chứng từ nộp phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam;
7) Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).
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1.011899
Thủ tục xử lý Đơn La Hay có chỉ định Việt Nam
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Theo yêu cầu của quy tắc số 7 Quy chế thi hành chung Thỏa ước La Hay.
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1.011898
Thủ tục đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
2) Tài liệu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành dược phẩm về việc thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm được sản xuất theo Bằng độc quyền sáng chế đó bị chậm.
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1.011897
Thủ tục yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của người thứ ba
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011922
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục V Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 ảnh 3x4 (cm).
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1.011920
Thủ tục cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn yêu cầu cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu số 02 tại Phụ lục III Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Tài liệu chứng minh yêu cầu cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước là có căn cứ xác đáng;
3) Văn bản uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011919
Thủ tục giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn đề nghị giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí theo Mẫu số 01 tại Phụ lục III Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
2) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện ủy quyền).
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1.011917
Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Văn bản yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;
2) Tài liệu chứng minh căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện, đồng thời việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc;
3) Văn bản uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện).
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1.011916
Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có căn cứ xác đáng theo quy định pháp luật;
3) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
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1.011913
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định số 65/2023/NĐ- CP;
2) Bản gốc văn bằng bảo hộ trong trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy;
3) 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;
4) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
5) Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
6) Đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, cần có thêm các giấy tờ: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của Bên nhận chuyển nhượng (trong trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định lại về quyền nộp đơn và quy chế sử dụng nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn ngoài các khoản phí, lệ phí đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo quy định).
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1.011912
Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 09 tại Phụ lục II Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
2) 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;
3) Văn bản uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011906
Thủ tục rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tuyên bố rút đơn bằng văn bản;
2) Văn bản uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện), trong đó nêu rõ việc ủy quyền rút đơn hoặc phải kèm theo thư lệnh chỉ rõ số đơn cần rút.
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1.011904
Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
2) Tài liệu yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn:
(i) Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đơn:
Một phần hoặc toàn bộ bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế (đối với đơn đăng ký sáng chế); 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí (đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí); 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả (đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp); 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (đối với đơn đăng ký nhãn hiệu); Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý).
Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký thiết kế bố trí và đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải nộp kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với tài liệu ban đầu đã nộp.
(ii) Đối với trường hợp sửa đổi tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả, người nộp đơn phải nộp tài liệu xác nhận (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi (quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ v.v…).
(iii) Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp.
3) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011903
Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP (đối với trường hợp thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn) hoặc Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo Mẫu 04 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP (đối với trường hợp thay đổi người nộp đơn trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);
2) Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
3) Tài liệu chứng minh người được thừa kế, kế thừa quyền đăng ký;
4) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện).
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1.011901
Thủ tục xử lý Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Theo yêu cầu của Nghị định thư Madrid.
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1.010214
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Mẫu B1-ĐXNV.
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1.010215
Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021
1) Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình theo Mẫu B5-PĐK;
2) Thuyết minh nhiệm vụ theo Mẫu B6-TMNV;
3) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ theo Biểu B1-3-LLTC;
4) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ, lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài theo Biểu B1-4-LLCN;
5) Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo Biểu B1-5-PHNC;
6) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định dự toán kinh phí (nếu cần);
7) Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng);
8) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;
9) Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ.
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1.010216
Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021
1) Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì dự án; biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có);
2) Ý kiến chuyên gia, biên bản họp hội đồng tư vấn (nếu có);
3) Văn bản đồng ý điều chỉnh của Cơ quan đề xuất đặt hàng trong trường hợp thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ;
4) Tài liệu khác có liên quan.
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1.010217
Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021
1) Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ;
2) Hợp đồng, Thuyết minh nhiệm vụ đã ký giữa tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ với Cục Sở hữu trí tuệ;
3) Báo cáo nội dung, sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai Mẫu B12-BCĐK;
4) Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí Mẫu B13-BCKP;
5)Tài liệu khác (nếu có).
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1.010218
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021
1) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức chủ trì Mẫu 2;
2) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Mẫu B15-BCTH;
3) Các sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ theo hợp đồng thực hiện và thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt;
4) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ Mẫu B13- BCKP;
5) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Mẫu B14-BCTĐG;
6) Các tài liệu khác (nếu có).
XVI
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (67 TTHC)
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1.000359
Thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.
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1.000353
Thủ tục đăng ký lại cơ sở pha chế xăng dầu
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.
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1.000141
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung cơ sở pha chế xăng dầu
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.
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1.000133
Trình tự, thủ tục công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo
2) Danh sách đội ngũ giảng viên.
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1.000109
Thủ tục công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Bản công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo;
2) Danh sách đội ngũ giảng viên.
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1.000098
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn.
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng;
2) Danh sách chuyên gia tư vấn.
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1.000090
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận;
2) Danh sách chuyên gia tư vấn.
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1.000085
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng.
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1.000072
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận.
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1.000064
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký tham gia hoạt động đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá.
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1.000057
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận tham gia hoạt động đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá.
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1.000050
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị cấp lại, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.
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1.002818
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký tham gia hoạt động đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng cho chuyên gia tư vấn, đánh giá;
2) Danh sách đội ngũ giảng viên.
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1.002806
Thủ tục đăng ký lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo.
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1.000879
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị cấp lại, trong đó nêu rõ lý do là mất, hỏng hoặc thay đổi địa chỉ liên lạc.
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1.002794
Thủ tục đăng ký cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký cấp bổ sung thẻ chuyên gia;
2) Danh sách chuyên gia đề nghị cấp thẻ.
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2.000551
Thủ tục Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1. Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn;
2. Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định.
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1.001132
Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của thông báo đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng do vi phạm
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1. Công văn đề nghị bãi bỏ hiệu lực của thông báo đình chỉ.
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1.001148
Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1. Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn;
2. Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định.
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1.008087
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Đơn đăng ký chỉ định;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá, thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia kỹ thuật.
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1.008088
Thủ tục chỉ định lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
I. Đối với hồ sơ đăng ký chỉ định lại:
1) Đơn đăng ký chỉ định;
II. Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định
1) Đơn đăng ký chỉ định
2) Danh sách chuyên gia đánh giá, thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia kỹ thuật.
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1.001192
Thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đề nghị chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.
2) Hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (trường hợp đề nghị chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2);
3) Hồ sơ đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường (trường hợp đề nghị chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2).
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2.000585
Thủ tục điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đề nghị chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.
2) Hồ sơ đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (trường hợp đề nghị chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2);
3) Hồ sơ đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường (trường hợp đề nghị chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2).
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2.000589
Thủ tục Chứng nhận chuẩn đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường.
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2.001226
Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015: Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Công văn đề nghị điều chỉnh.
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1.002912
Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường.
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1.002908
Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, cấp lại thẻ
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
I. Trường hợp điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
1) Công văn đề nghị điều chỉnh.
II. Trường hợp cấp lại thẻ
1) Công văn đề nghị cấp lại thẻ.
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1.002406
Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Công văn đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ và nêu rõ lý do đề nghị.
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1.002346
Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Công văn đề nghị bãi bỏ hiệu lực cửa quyết định đình chỉ và nêu rõ lý do đề nghị.
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1.002297
Thủ tục chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng;
2) Danh sách thử nghiệm viên;
3) Danh mục tài liệu, tiêu chuẩn phục vụ thử nghiệm vàng trang sức, mỹ nghệ;
4) Danh mục máy móc, thiết bị và chất chuẩn phục vụ việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.
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2.000052
Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
I. Trường hợp đề nghị điều chỉnh tên, địa chỉ của tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia.
1) Công văn đề nghị điều chỉnh.
II. Trường hợp đề nghị điều chỉnh các nội dung khác của quyết định phê duyệt, chỉ định liên quan đến việc thay đổi năng lực của tổ chức được chỉ định hoặc thay đổi đặc trưng kỹ thuật đo lường của chuẩn quốc gia, gồm:
1) Công văn nêu rõ nội dung đề nghị điều chỉnh.
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1.000348
Thủ tục đề nghị chỉ định lại tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Công văn đề nghị chỉ định lại.
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1.000333
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
2) Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng (tên, chức danh, trình độ, kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động);
3) Dự kiến danh sách thành viên Hội đồng xét thưởng (trình độ, chuyên môn).
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1.003444
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký hoạt động công nhận;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá trưởng, chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật kèm theo bản sao.
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1.003435
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động công nhận.
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1.003430
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận
Quyết định số 3627/QĐ-BKHCN ngày 22/11/2016
1) Đơn đề nghị cấp lại hoạt động công nhận.
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1.003324
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm;
2) Danh sách thử nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm.
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1.003309
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm;
2) Danh sách thử nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm.
3) Danh sách bổ sung, sửa đổi máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, đo lường phục vụ hoạt động thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký bổ sung, sửa đổi
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1.003304
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thử nghiệm.
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1.003269
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký hoạt động kiểm định;
2) Danh sách kiểm định viên;
3) Danh sách máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm định.
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1.003224
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động kiểm định;
2) Danh sách kiểm định viên bổ sung, sửa đổi;
3) Danh sách máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm định đối với lĩnh vực kiểm định đăng ký bổ sung, sửa đổi;
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1.003206
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định.
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1.003167
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký hoạt động giám định;
2) Danh sách giám định viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký giám định.
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1.003089
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động giám định;
2) Danh sách giám định viên.
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1.003045
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động giám định.
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1.003028
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá.
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1.003004
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động chứng nhận;
2) Danh sách chuyên gia đánh giá.
257
1.002983
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại hoạt động chứng nhận.
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1.002267
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
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1.002195
Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký.
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1.001603
Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo (ASEAN)
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo;
2) Bộ hồ sơ kết quả thử nghiệm, đánh giá mẫu;
Trường hợp cơ sở có đề nghị miễn, giảm thử nghiệm mẫu trong đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo, bộ hồ sơ gồm các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thử nghiệm theo quy định.
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2.000737
Thủ tục Điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo.
262
2.000747
Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đề nghị gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo.
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1.002018
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp;
2) Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá;
3) Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng
4) Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định (đối với tổ chức thử nghiệm, kiểm định).
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1.000769
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định;
2) Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung;
3) Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung;
4) Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung (đối với tổ chức thử nghiệm, kiểm định).
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1.000746
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định.
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1.008089
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch
Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP;
2) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (trong trường hợp cấp lại, cấp đổi trong thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận).
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1.001359
Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia
Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018: Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/07/2022
1) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP
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1.001366
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (ASEAN)
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
2) Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).
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1.001400
Thủ tục chỉ định tạm thời tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
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1.005242
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.
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1.011055
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (mới)
Quyết định số 1310/QĐ- BKHCN ngày 22/7/2022
I. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng:
1) Công văn của tổ chức cung cấp dịch vụ nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.
II. Trường hợp điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp:
1) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
III. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP và tổ chức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khắc phục:
1) Công văn đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
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1.011056
Thủ tục phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia (mới)
Quyết định số 1310/QĐ- BKHCN ngày 22/7/2022
I. Trường hợp đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia cùng với đề nghị phê duyệt chuẩn quốc gia:
1) Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia.
II. Trường hợp đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia:
1) Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia.
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3.000219
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 2198/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2022
1) Công văn đề xuất nhiệm vụ.
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3.000220
Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 2198/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2022
1) Đơn đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp.
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3.000221
Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 2198/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2022
1) Công văn đề nghị thay đổi, điều chỉnh.
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3.000222
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định số 2198/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2022
1) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia của tổ chức chủ trì.
PHỤ LỤC II
DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH[3]
(Kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
TT
Mã TTHC
Tên TTHC
Quyết định công bố TTHC
Thành phần hồ sơ phải số hóa
I
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (08 TTHC)
1
2.000079
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
Quyết định 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2) Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2
2.002144
Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.
Quyết định 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2) Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ.
3
2.002248
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ.
4
2.002249
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018
1) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.
5
2.002544
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
6
2.002546
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
7
2.002548
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023
1) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.
8
1.012353
Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2024
1) Văn bản đề nghị xác định công nghệ;
2) Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư còn hiệu lực.
II
Vụ Công nghệ cao (01 TTHC)
9
2.002609
Thủ tục xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao
Quyết định số 311/QĐ-BKHCN ngày 05/03/2024
1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, trong đó có cam kết về việc chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án đầu tư nhận được kết quả đánh giá không đạt yêu cầu.
III
Vụ Kế hoạch - Tài chính (01 TTHC)
10
2.002502
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 908/QĐ-BKHCN ngày 03/6/2022
1) Công văn đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí đã nộp vào Quỹ;
2) Thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
IV
Vụ Tổ chức cán bộ (03 TTHC)
11
1.008377
Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Phiếu đăng ký xét tiếp nhận vào viên chức.
12
3.000259
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2024
1) Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.
13
1.008379
Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020
1) Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.
V
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (03 TTHC)
14
1.011820
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh)
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
15
1.011819
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
16
1.011818
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023
1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
VI
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (09 TTHC)
17
1.006427
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
Quyết định 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015
1) Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
18
2.002278
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019
1) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
19
2.001525
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019
1) Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
20
1.011812
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tổ chức, cá nhân theo mẫu BM I.1.
2) Bản cam kết về quyền sở hữu hợp pháp đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (Đối với trường hợp không có tài liệu chứng minh) theo mẫu BM I.2.
21
1.011814
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo mẫu BM II.1.
22
1.011815
Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến theo mẫu BM III.1.
23
1.011816
Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực
Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023
1) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực theo mẫu BM II.1.
24
2.001143
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ- BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
25
2.001179
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018
1) Văn bản đề nghị xác nhận.
VII
Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN (06 TTHC)
26
1.001786
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
27
1.001770
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ.
28
1.001747
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
29
1.001716
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023
1) Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
30
1.001693
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017
1) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động.
31
1.001677
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 BKHCN ngày 08/6/2018
1) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động.
VIII
Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (03 TTHC)
32
2.001137
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ-
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
33
1.002690
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ- BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
34
2.001643
Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Quyết định số 1573/QĐ- BKHCN ngày 08/6/2018
1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
IX
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (07 TTHC)
35
2.002385
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn  đoán trong y tế.
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
36
2.002383
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo thiết bị bức xạ mới đối với trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ.
37
2.002384
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
38
2.002382
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
39
2.002381
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất).
40
2.002380
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
2) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.
3) Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.
41
2.002379
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế).
Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2022; Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.
X
Cục Sở hữu trí tuệ (03 TTHC)
42
1.011937
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ- BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 05 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP).
43
1.011938
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 06 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP).
44
1.011939
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2023
1) Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.
XI
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (12 TTHC)
45
2.000212
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN ngày 07/08/2020
1) Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
46
1.000449
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN ngày 07/08/2020
1) Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
47
2.002253
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015
1) Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
48
2.001209
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017
1) Bản công bố hợp chuẩn.
49
2.001207
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017
2) Bản công bố hợp chuẩn.
50
2.001277
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017
3) Bản công bố hợp quy.
51
2.001208
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp.
52
2.001100
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định.
53
2.001501
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018
1) Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định.
54
2.001269
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia
Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018; Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022
1) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
55
2.001259
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
2) Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).
56
1.001392
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018
1) Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.
[1] Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/02/2026 theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP.
[2] Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/02/2026 theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP.
[3] Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục này để rà soát, công bố danh mục phù hợp với tình hình thực tế và có thể bố sung thành phần hồ sơ phải số hóa (nếu có) theo yêu cầu quản lý tại địa phương.
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